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DANH SÁCH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  

ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024  

(kèm theo Quyết định số:     171    /QĐ-ĐHCN ngày    24    tháng   01   năm 2024, 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN)  

 

STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và Tên Lớp Số tiền/SV (đ) 

1.  23021662 Nguyễn Minh Phúc K68 CA4 1.500.000 

2.  23021622 Bùi Quang Minh  K68 CA4 1.500.000 

3.  23021566 Lưu Văn Hùng K68 CA4 1.500.000 

4.  23020977 Phạm Thị Thu Thùy  K68 V 1.500.000 

5.  23020690 Lê Thị Thế Ngọc  K68 J 1.500.000 

6.  23020689 Đỗ Thị Bích Ngọc K68 J 1.500.000 

7.  23020682 Chẩu Khánh Ly K68 J 1.500.000 

8.  23020671 Đăng Quang Huy K68 J 1.500.000 

9.  23020645 Phạm Phương Thảo K68 N 1.500.000 

10.  23020634 Hà Thị Kim Oanh  K68 N 1.500.000 

11.  23020603 Lê Thúy Hà  K68 N 1.500.000 

12.  23020418 Phạm Quân  K68 AI2 1.500.000 

13.  22029092 Nguyễn Ngọc Dương K67 ĐA-CLC 1.500.000 

14.  22029024 Thiều Việt Tuấn Khanh K67 ĐA-CLC 1.500.000 

15.  22028307 Nguyễn Nhật Quang K67 CA-CLC2 1.500.000 

16.  22026539 Ngô Phương Hà K67 J 1.500.000 

17.  22026529 Tống Việt Tùng K67 J 1.500.000 

18.  22025173 Hoàng Văn Đạt K67 XD1 1.500.000 

19.  22024170 Lê Trọng Phú  K67 H 1.500.000 

20.  22024161 Lường Minh Tuấn K67 H 1.500.000 

21.  22024158 Hoàng Văn Hiệp K67 H 1.500.000 

22.  22022552 Trần Đức Đăng Khôi K67 AI2 1.500.000 

23.  22022551 Bùi Ngọc Khánh K67 AI 1.500.000 

24.  22022517 Bùi Tiến Sâm K67 AI1 1.500.000 

25.  22022138 Nguyễn Quốc An K67 K1 1.500.000 

26.  22021577 Lê Văn Thành Long K67 AT 1.500.000 

27.  22021123 Nguyễn Chí Thanh K67 C-CLC 1.500.000 

28.  21021660 Lương Phùng Nhâm K66 J 1.500.000 



STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và Tên Lớp Số tiền/SV (đ) 

29.  21021656 Bàn Văn Hiếu K66 CB 1.500.000 

30.  21021620 Lê Trọng Nghĩa K66 ĐA 1.500.000 

31.  21021512 Ngô Danh Lam K66 CA-CLC1 1.500.000 

32.  21021450 Nguyễn Quang Tùng  K66 AE 1.500.000 

33.  21021187 Nguyễn Công Hợp K66 XD2 1.500.000 

34.  21021051 Nguyễn Đỗ Quốc Trường K66 E 1.500.000 

35.  21020982 Nguyễn Công Hậu K66 V 1.500.000 

36.  21020976 Lê Công Đức K66 V 1.500.000 

37.  21020811 Nguyễn Thị Duyên K66 AG 1.500.000 

38.  21020368 Bùi Thị Ngọc K66 CB 1.500.000 

39.  21020335 Nguyễn Việt Hưng K66 CC 1.500.000 

40.  21020280 Trần Đình Tuấn Anh K66 CB 1.500.000 

41.  21020136 Trần Quang Duy  K66 K 1.500.000 

42.  20021608 Lê Văn Tuấn K65 CA-CLC1 1.500.000 

43.  20021406 Nguyễn Phúc Nguyên K65 N-CLC 1.500.000 

44.  20021386 Nguyễn Đức Hoàng Long K65 CA-CLC2 1.500.000 

45.  20021363 Vương Đức Hợp K65 CA-CLC2 1.500.000 

46.  20021234 Nguyễn Văn Hiếu  K65 AE 1.500.000 

47.  20021190 Nguyễn Mạnh Thế  K65 M-CLC1  1.500.000 

48.  20020947 Lê Đức Tưởng K65 H 1.500.000 

49.  20020919 Nguyễn Văn Ngọc  K65 H 1.500.000 

50.  20020834 Hoàng Ngọc Sơn K65 V 1.500.000 

51.  20020728 Phàn Huyền Trang K65 R 1.500.000 

52.  20020522 Hoàng Pháp Đức K65 AG 1.500.000 

53.  20020502 Lường Văn Vinh K65 CB 1.500.000 

54.  20020483 Nguyễn Thị Thu Trang K65 CD 1.500.000 

55.  20020479 Nguyễn Thị Thanh Thủy K65 CD 1.500.000 

56.  20020476 Nguyễn Quang Thịnh K65 CC 1.500.000 

57.  20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc K65 J 1.500.000 

58.  20020437 Hoàng Hải Lý K65 J 1.500.000 

59.  20020428 Hoàng Trung Kiên K65 CB 1.500.000 

60.  20020420 Nguyễn Thị Thanh Huyền K65 CC 1.500.000 

61.  20020416 Nguyễn Sỹ Hùng K65 CC 1.500.000 

62.  20020410 Nguyễn Phúc Hoàng K65 CB 1.500.000 



STT 
Mã sinh 

viên 
Họ và Tên Lớp Số tiền/SV (đ) 

63.  20020380 Lê Hữu Dũng K65 CB 1.500.000 

64.  20020367 Đỗ Văn Bằng K65 CD 1.500.000 

65.  20020342 Trần Văn Tư K65 CB 1.500.000 

66.  20020341 Dương Văn Tình K65 CB 1.500.000 

67.  20020339 Lê Xuân Quỳnh K65 CB 1.500.000 

68.  20020286 Phạm Tiến Dũng K65 CA-CLC1 1.500.000 

69.  20020071 Nguyễn Thanh Tùng K65 CD 1.500.000 

70.  20020005 Bùi Mạnh Cường K65 CB 1.500.000 

Tổng: 105.000.000 

Số tiền bằng chữ theo quyết định: Một trăm linh năm triệu đồng./. 

 
Ấn định danh sách có 70 sinh viên./. 


